
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  2547  /TB-SGTVT Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO
Danh sách phương tiện kinh doanh vận tải được cấp Phù hiệu, Biển hiệu; 

Đơn vị kinh doanh vận tải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải 
tháng 10 năm 2024

Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các Nghị 
định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào taoj lái xe 
ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe và Thông tư số  12/2020/TT-BGTVT ngày 
29/5/2020 của Bộ Giao thông vận  tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động 
vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ vận tải đường bộ. Sở GTVT Thừa Thiên Huế  
thông báo: 

Danh sách các phương tiện kinh doanh vận tải đã được cấp Phù hiệu, Biển 
hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải được cấp giấy phép kinh doanh vận tải do Sở 
GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế cấp từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/10/2024 
(Danh sách được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: 
https://sgtvt.thuathienhue.gov.vn).

- Danh sách các phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu (phụ lục 1 đính 
kèm);

- Danh sách các đơn vị được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải (phụ lục 2 
đính kèm);

- Danh sách các phương tiện bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu (phụ lục 3 đính 
kèm).

Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế kính thông báo đến Cục Thuế tỉnh, 
UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết để 
phối hợp trong công tác quản lý theo quy định./.

Nơi nhận:
- Cục ĐBVN;
- Công an tỉnh;
- UBND các phường, xã, thị trấn;
- Cục Thuế tỉnh;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Thanh tra Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở GTVT;
- Lưu: VT, QLVTPT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

               Lê Toàn Thắng

https://sgtvt.thuathienhue.gov.vn/
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Phụ lục 1
DANH SÁCH CẤP PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU THÁNG 10/2024

Từ ngày: 01/10/2024 đến ngày: 31/10/2024
(Kèm theo Thông báo số:  2547/TB-SGTVT ngày 28/11/2024 của Sở GTVT Thừa Thiên Huế)

TT SỐ PHÙ HIỆU BIỂN SỐ 
XE TÊN ĐƠN VỊ VẬN TẢI NGÀY 

CẤP
THỜI 
HẠN GHI CHÚ

I. Danh sách cấp Phù hiệu xe Taxi
1 TX4624000359 75E00499 2/10/2024 2/10/2026
2 TX4624000368 75H01833 4/10/2024 2/10/2028
3 TX4624000382 75H01649

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH BẢO 
KHANG 24/10/2024 24/9/2026

Tổ dân phố Nam Thượng - Phường Phú 
Thượng

4 TX4624000360 75A28709 02/10/2024 02/10/2028
5 TX4624000361 75A03320 02/10/2024 22/9/2025
6 TX4624000362 75A28790 03/10/2024 25/9/2028
7 TX4624000363 75E00148 03/10/2024 25/9/2028
8 TX4624000364 75E01655 03/10/2024 25/9/2028
9 TX4624000365 75E00270 03/10/2024 25/9/2028

10 TX4624000366 75A25266 03/10/2024 27/9/2028
11 TX4624000370 75A30812 09/10/2024 03/10/2028
12 TX4624000371 75A29060 10/10/2024 03/10/2028
13 TX4624000372 75A28277 10/10/2024 03/10/2028
14 TX4624000377 75A10610 14/10/2024 09/10/2029
15 TX4624000381 75E00218 19/10/2024 09/10/2028
16 TX4624000383 75E00514 24/10/2024 03/10/2028
17 TX4624000387 75A27182

CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI TC HUẾ

31/10/2024 23/10/2028

Lô C15-5 KQH phân lô nhà ở biệt thự 
trục đường Quốc lộ 1A-Tự Đức - 

Phường An Tây

18 TX4624000367 75E00330 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ HOÀNG THỊNH 03/10/2024 10/10/2026 42 Xuân Diệu - Phường Trường An
19 TX4624000369 75A16790 04/10/2024 02/10/2029
20 TX4624000373 75A28442 14/10/2024 10/10/2029
21 TX4624000374 75F00306 14/10/2024 10/10/2029
22 TX4624000375 75A24722 14/10/2024 10/10/2029
23 TX4624000376 75E00513 14/10/2024 10/10/2029
24 TX4624000378 75A05430 18/10/2024 14/10/2029
25 TX4624000379 75A28451

CÔNG TY TNHH MAI LINH HUẾ

18/10/2024 15/10/2029

181 Phạm Văn Đồng - Phường Vỹ Dạ
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26 TX4624000380 75A28240 18/10/2024 15/10/2029
27 TX4624000385 75G00022 28/10/2024 28/10/2029
28 TX4624000386 75H02518

CÔNG TY TNHH MAI LINH HUẾ
28/10/2024 28/10/2029

181 Phạm Văn Đồng - Phường Vỹ Dạ

29 TX4624000384 75A27869 HTX HỢP TÁC ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ 
THÀNH THÀNH CÔNG 25/10/2024 25/10/2025 Tổ 8, Kiệt 1, Nam Thượng, phường Phú 

Thượng, thành phố Huế.

II. Danh sách cấp Phù hiệu xe Tải
1 XT4624001152 75C02771 01/10/2024 01/10/2025
2 XT4624001165 75H00951 04/10/2024 04/10/2025
3 XT4624001203 75C06609 16/10/2024 16/10/2025
4 XT4624001204 75C05554 16/10/2024 16/10/2025
5 XT4624001226 75C03171 24/10/2024 25/10/2025
6 XT4624001227 75C12482 24/10/2024 25/10/2025
7 XT4624001228 75C04698 24/10/2024 25/10/2025
8 XT4624001239 75C10713

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƯỜNG AN

30/10/2024 30/10/2025

44 Võ Liêm Sơn - Phường Trường An, 
thành phố Huế

9 XT4624001167 75C10182 05/10/2024 05/10/2025
10 XT4624001175 75C00282 07/10/2024 07/10/2025
11 XT4624001179 75H02544 08/10/2024 08/10/2025
12 XT4624001198 75H01483 15/10/2024 15/10/2025
13 XT4624001212 75C02294 18/10/2024 18/10/2027
14 XT4624001213 75C08457 18/10/2024 18/10/2027
15 XT4624001214 75C06740 18/10/2024 18/10/2027
16 XT4624001230 75C11031

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG

24/10/2024 24/10/2025

44 Bùi Xuân Phái, Phường Thủy 
Dương, thị xã Hương Thủy.

17 XT4624001153 75C00227 01/10/2024 01/10/2025
18 XT4624001154 75F00360 01/10/2024 01/10/2025
19 XT4624001170 75H01695 07/10/2024 07/10/2031
20 XT4624001184 75C06215 10/10/2024 10/10/2027
21 XT4624001215 75H00703 18/10/2024 18/10/2025
22 XT4624001224 20H01057 23/10/2024 23/10/2025
23 XT4624001230 75E01258 24/10/2024 24/10/2025
24 XT4624001233 75H00291

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ

25/10/2024 25/10/2025

01 Cao thắng, Phường An Hòa, thành 
phố Huế
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25 XT4624001155 75H00056 01/10/2024 01/10/2025
26 XT4624001156 75C02387 02/10/2024 02/10/2025
27 XT4624001172 75C11064 07/10/2024 07/10/2025
28 XT4624001173 75H01297 07/10/2024 07/10/2025
29 XT4624001174 75K0798 07/10/2024 07/10/2026
30 XT4624001177 75H5686 08/10/2024 08/10/2026
31 XT4624001180 75C02385 09/10/2024 09/10/2026
32 XT4624001181 75H01230 09/10/2024 09/10/2027
33 XT4624001185 75C03887 11/10/2024 11/10/2025
34 XT4624001195 75C08603 15/10/2024 15/10/2026
35 XT4624001196 75C06276 15/10/2024 15/10/2025
36 XT4624001232 75G00003

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG 
MINH

25/10/2024 25/10/2026

5 Kiệt 4A Đường Hoài Thanh - Phường 
Thuỷ Xuân

37 XT4624001160 75C08136 03/10/2024 03/10/2025
38 XT4624001161 75C06407 03/10/2024 03/10/2025
39 XT4624001171 75C04151 07/10/2024 07/10/2029
40 XT4624001176 75C10491 08/10/2024 08/10/2029
41 XT4624001182 75H00448 09/10/2024 09/10/2027
42 XT4624001187 75C01457 14/10/2024 14/10/2029
43 XT4624001188 75D00141 14/10/2024 14/10/2029
44 XT4624001189 75H01222 14/10/2024 14/10/2029
45 XT4624001190 75C07517 14/10/2024 14/10/2029
46 XT4624001193 75H00712 14/10/2024 14/10/2029
47 XT4624001194 75H02400 14/10/2024 14/10/2029
48 XT4624001219 75E01721 22/10/2024 22/10/2027
49 XT4624001222 75K0916 22/10/2024 22/10/2027
50 XT4624001225 75C08310 23/10/2024 23/10/2029
51 XT4624001242 75C06704 30/10/2024 30/10/2027
52 XT4624001243 75C04763 31/10/2024 31/10/2027
53 XT4624001244 75H01224

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ÔTÔ THÀNH 
CÔNG

31/10/2024 31/10/2027

75 Phan Đình Phùng - Phường Vĩnh 
Ninh, thành phố Huế 

54 XT4624001169 75H02671 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG NHANH 
SPIDER 07/10/2024 04/10/2025 6/156 Tôn Thất Thiệp - Phường Tây 

Lộc, thành phố Huế
55 XT4624001159 75C00854 03/10/2024 03/10/2025
56 XT4624001163 75C01851 03/10/2024 03/10/2025
57 XT4624001205 75H01289 16/10/2024 16/10/2025
58 XT4624001211 75F00355

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TÍN

17/10/2024 17/10/2025

156A Nguyễn Huệ, p. Phú Nhuận
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59 XT4624001238 75C08779 30/10/2024 30/10/2025
60 XT4624001240 75H00612 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TÍN 30/10/2024 30/10/2025 156A Nguyễn Huệ, p. Phú Nhuận

61 XT4624001157 75C03853 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC 02/10/2024 02/10/2025 99 An Dương Vương - Thành phố Huế
62 XT4624001158 75K2241 DNTN PHƯƠNG THÀNH 03/10/2024 03/10/2031 291 Huỳnh Thúc Kháng, Tp Huế
63 XT4624001168 75C05450 07/10/2024 07/10/2025
64 XT4624001200 75E01243 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 15/10/2024 15/10/2025 Lô C8 Khu TĐC Bàu Vá, Tp. Huế

65 XT4624001162 75C04446 HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN MINH 03/10/2024 03/10/2025 10 Trần Huy Liệu, thành phố Huế
66 XT4624001166 75C04577 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG ĐÌNH TÂN 04/10/2024 04/10/2025 17 Nguyễn Quang Bích, thành phố Huế
67 XT4624001210 75H01709 HỢP TÁC XÃ AN PHÁT LOGISTICS 17/10/2024 17/10/2031 42 Bảo Quốc, Phường Phường Đúc
68 XT4624001178 75C01571 08/10/2024 08/10/2026
69 XT4624001236 75C04316 29/10/2024 29/10/2026
70 XT4624001237 75C08999

HTX THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI 
LỘC THỊNH 29/10/2024 29/10/2026

45 Trương Thiều, phường Thuận An, 
thành phố Huế

71 XT4624001183 75H00183 HỘ KINH DOANH VĂN THẮNG 10/10/2024 10/10/2031 4/344 Trưng Nữ Vương, thị xã Hương 
Thủy 

72 XT4624001186 75C03963 14/10/2024 14/10/2031
73 XT4624001235 75C08147 HTX VẬN TẢI DU LỊCH THÀNH PHỐ HUẾ 29/10/2024 29/10/2026

Số 2 Khu E, Nguyễn Văn Linh, thành 
phố Huế

74 XT4624001201 75C07742 16/10/2024 16/10/2025
75 XT4624001202 75C05456 16/10/2024 16/10/2025
76 XT4624001208 75C04530

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG CHÂU
17/10/2024 17/10/2031

833 Nguyễn Tất Thành - Phường Thủy 
Châu

77 XT4624001191 75H01651 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG NHẬT 14/10/2024 14/10/2029 C17, KQH An Hòa, thành phố Huế
78 XT4624001192 75C07532 14/10/2024 14/10/2027
79 XT4624001206 75C10854 17/10/2024 17/10/2027
80 XT4624001220 75C07607 22/10/2024 22/10/2027
81 XT4624001229 75LD00141

HTX VẬN TẢI Ô TÔ TƯ ĐẠT

24/10/2024 24/10/2025

04-B1, Đường số 1, KĐT Phú Mỹ An, 
phường An Đông, thành phố Huế

82 XT4624001209 75C06738 17/10/2024 17/10/2031
83 XT4624001218 75C04457 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TY 19/10/2024 19/10/2029 34 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Huế

84 XT4624001216 75C04280 CÔNG TY TNHH MTV DVVT THẮNG 
LÀNH 19/10/2024 19/10/2025 Thôn Tây Thượng, phường Phú 

Thượng, thành phố Huế
85 XT4624001217 75H02623 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI CỐ ĐÔ 19/10/2024 19/10/2026 81 Hồ Đắc Di, Tp. Huế
86 XT4624001221 75G00008 CN T. T. HUẾ - C. TY TNHH TUẤN VIỆT 22/10/2024 22/10/2027 3 Nguyễn Văn Linh, Tp. Huế
87 XT4624001223 75H02659 CÔNG TY TNHH NĂM LẠC 23/10/2024 23/10/2031 60A Tôn Thất Thiệp, Tp. Huế
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III. Danh sách cấp Phù hiệu xe Hợp đồng
1 HĐ4624001475 75B01291 01/10/2024 01/10/2026
2 HĐ4624001480 75B01626 01/10/2024 01/10/2027
3 HĐ4624001481 75B01716 01/10/2024 01/10/2027
4 HĐ4624001482 75B01246 01/10/2024 01/10/2027
5 HĐ4624001519 75F00036 03/10/2024 03/10/2027
6 HĐ4624001589 75F00257 09/10/2024 09/10/2027
7 HĐ4624001590 75B01623

HTX VẬN TẢI Ô TÔ PHONG ĐIỀN

09/10/2024 09/10/2027

Xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

8 HĐ4624001473 50H28899 01/10/2024 26/9/2027
9 HĐ4624001517 36E00474 03/10/2024 26/9/2025
10 HĐ4624001576 67E00473 08/10/2024 04/10/2025
11 HĐ4624001598 37E00348 10/10/2024 26/9/2025
12 HĐ4624001620 75H02651 15/10/2024 12/10/2025
13 HĐ4624001621 75E00025 15/10/2024 11/10/2025
14 HĐ4624001622 75E00359 15/10/2024 11/10/2025
15 HĐ4624001627 37K13144 16/10/2024 16/10/2025
16 HĐ4624001642 51F13376 18/10/2024 16/10/2025
17 HĐ4624001643 75H01989 18/10/2024 17/10/2025
18 HĐ4624001661 75H02683 24/10/2024 23/10/2025
19 HĐ4624001669 74F00363 28/10/2024 25/10/2025
20 HĐ4624001670 74A11034

HTX KINH DOANH VẬN TẢI AHP - CHI 
NHÁNH HUẾ

28/10/2024 24/10/2025

97 An Dương Vương, thành phố Huế

21 HĐ4624001478 75H02867 1/10/2024 1/10/2029
22 HĐ4624001483 75H02430 1/10/2024 1/10/2029
23 HĐ4624001484 75H02532 1/10/2024 1/10/2026
24 HĐ4624001485 75A10806 1/10/2024 1/10/2029
25 HĐ4624001489 73F00533 2/10/2024 2/10/2029
26 HĐ4624001513 75E00328 2/10/2024 2/10/2029
27 HĐ4624001515 75E00526 2/10/2024 2/10/2029
28 HĐ4624001535 75H02565 5/10/2024 5/10/2029
29 HĐ4624001536 74G00239 5/10/2024 5/10/2029
30 HĐ4624001537 75H02553 5/10/2024 5/10/2029
31 HĐ4624001538 75H02524 5/10/2024 5/10/2029
32 HĐ4624001539 74E00485 5/10/2024 5/10/2029
33 HĐ4624001540 74H00740 5/10/2024 5/10/2029
34 HĐ4624001541 75E01206

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ CHUNG

5/10/2024 5/10/2029

201 Đặng Tất, Hương Vinh
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35 HĐ4624001561 75H02657 7/10/2024 7/10/2029
36 HĐ4624001562 75E00659 7/10/2024 7/10/2029
37 HĐ4624001566 75E00309 7/10/2024 7/10/2029
38 HĐ4624001567 75H02214 7/10/2024 7/10/2029
39 HĐ4624001569 75H02576 7/10/2024 7/10/2029
40 HĐ4624001570 75E01075 8/10/2024 8/10/2029
41 HĐ4624001579 75E00494 9/10/2024 9/10/2029
42 HĐ4624001582 75H01829 9/10/2024 9/10/2029
43 HĐ4624001592 75H02613 10/10/2024 10/10/2029
44 HĐ4624001594 75H02574 10/10/2024 10/10/2029
45 HĐ4624001599 75H02462 10/10/2024 10/10/2029
46 HĐ4624001604 75H02629 11/10/2024 20/9/2029
47 HĐ4624001605 75H02444 11/10/2024 20/9/2029
48 HĐ4624001606 75A03929 14/10/2024 14/10/2028
49 HĐ4624001607 75H02472 14/10/2024 20/9/2029
50 HĐ4624001608 75H02404 14/10/2024 20/9/2029
51 HĐ4624001612 75H02633 14/10/2024 20/9/2029
52 HĐ4624001613 75H02418 14/10/2024 20/9/2029
53 HĐ4624001614 75A17370 14/10/2024 20/9/2029
54 HĐ4624001619 75H02699 15/10/2024 15/10/2025
55 HĐ4624001625 75A12744 16/10/2024 16/10/2025
56 HĐ4624001629 75H02451 17/10/2024 17/10/2029
57 HĐ4624001631 75E00097 17/10/2024 17/10/2029
58 HĐ4624001635 75H02457 17/10/2024 17/10/2029
59 HĐ4624001636 75E00177 17/10/2024 17/10/2029
60 HĐ4624001640 75H02235 18/10/2024 18/10/2029
61 HĐ4624001644 74H00743 18/10/2024 18/10/2029
62 HĐ4624001645 75H02552 21/10/2024 21/10/2029
63 HĐ4624001646 75A21417 21/10/2024 21/10/2029
64 HĐ4624001647 75H02664 21/10/2024 21/10/2029
65 HĐ4624001648 75E00390 21/10/2024 21/10/2029
66 HĐ4624001653 38H02983 22/10/2024 22/10/2029
67 HĐ4624001654 74E00504 22/10/2024 22/10/2029
68 HĐ4624001664 75H02886 25/10/2024 25/10/2029
69 HĐ4624001665 75H02287

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ CHUNG

25/10/2024 25/10/2029

201 Đặng Tất, Hương Vinh, thành phố 
Huế
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70 HĐ4624001666 75H02519 25/10/2024 25/10/2029
71 HĐ4624001667 75A28374 25/10/2024 25/10/2029
72 HĐ4624001675 75H02465 28/10/2024 28/10/2029
73 HĐ4624001678 75H02507 28/10/2024 28/10/2029
74 HĐ4624001681 75H02675 29/10/2024 29/10/2025
75 HĐ4624001686 75H02463 30/10/2024 30/10/2029
76 HĐ4624001690 74G00215 30/10/2024 30/10/2029
77 HĐ4624001691 75A09837 30/10/2024 30/10/2029
78 HĐ4624001698 75A14010 31/10/2024 31/10/2029
79 HĐ4624001696 75E00742

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ CHUNG

31/10/2024 31/10/2026

201 Đặng Tất, Hương Vinh, thành phố 
Huế

80 HĐ4624001476 75E01893 1/10/2024 1/10/2025
81 HĐ4624001479 75H01744 1/10/2024 1/10/2025
82 HĐ4624001492 75H02672 2/10/2024 2/10/2025
83 HĐ4624001516 75H02754 3/10/2024 3/10/2025
84 HĐ4624001520 75F00225 4/10/2024 4/10/2025
85 HĐ4624001564 75H02407 7/10/2024 7/10/2025
86 HĐ4624001572 75H01902 8/10/2024 8/10/2025
87 HĐ4624001574 75H02459 8/10/2024 8/10/2025
88 HĐ4624001575 75H02899 8/10/2024 8/10/2025
89 HĐ4624001583 75H02467 9/10/2024 9/10/2025
90 HĐ4624001588 75H01981 9/10/2024 9/10/2025
91 HĐ4624001591 75E00546 9/10/2024 9/10/2025
92 HĐ4624001595 50H58274 10/10/2024 10/10/2025
93 HĐ4624001597 75H02542 10/10/2024 10/10/2025
94 HĐ4624001600 75H02797 10/10/2024 10/10/2025
95 HĐ4624001602 75H02276 11/10/2024 11/10/2025
96 HĐ4624001611 75H01892 14/10/2024 14/10/2025
97 HĐ4624001623 75H02851 15/10/2024 15/10/2025
98 HĐ4624001651 75H02653 22/10/2024 22/10/2025
99 HĐ4624001652 75H02692 22/10/2024 22/10/2025
100 HĐ4624001659 75H01917 24/10/2024 25/10/2025
101 HĐ4624001676 75H01772 28/10/2024 28/10/2025
102 HĐ4624001679 75H02490 29/10/2024 29/10/2025
103 HĐ4624001692 75H01835 30/10/2024 30/10/2029
104 HĐ4624001694 75H02673

HTX VẬN TẢI Ô TÔ TƯ ĐẠT

30/10/2024 30/10/2025

04-B1, đường số 1, KĐT Phú Mỹ An, 
phường An Đông, thành phố Huế
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105 HĐ4624001580 75F00259 9/10/2024 9/10/2025
106 HĐ4624001581 75H01665 9/10/2024 9/10/2025
107 HĐ4624001616 75H02626 14/10/2024 11/10/2031
108 HĐ4624001639 75H02448 18/10/2024 18/10/2029
109 HĐ4624001682 75F00206

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TÍN

29/10/2024 29/10/2025

156A NGUYỄN HUỆ, phường Phú 
Nhuận, thành phố Huế

110 HĐ4624001503 75A31351 2/10/2024 2/10/2029
111 HĐ4624001504 75A28240 2/10/2024 2/10/2029
112 HĐ4624001505 75A28451 2/10/2024 2/10/2029
113 HĐ4624001506 75A24722 2/10/2024 2/10/2029
114 HĐ4624001507 75E00502 2/10/2024 2/10/2029
115 HĐ4624001508 75A28323 2/10/2024 2/10/2029
116 HĐ4624001509 75E00122 2/10/2024 2/10/2029
117 HĐ4624001510 75A20291 2/10/2024 2/10/2029
118 HĐ4624001511 75E00113 2/10/2024 2/10/2029
119 HĐ4624001512 75A19080 2/10/2024 2/10/2029
120 HĐ4624001522 75E00513 5/10/2024 5/10/2029
121 HĐ4624001524 75E00125 5/10/2024 5/10/2029
122 HĐ4624001525 75A10542 5/10/2024 5/10/2029
123 HĐ4624001526 75A29981 5/10/2024 5/10/2029
124 HĐ4624001527 75A05430 5/10/2024 5/10/2029
125 HĐ4624001528 75A17244 5/10/2024 5/10/2029
126 HĐ4624001529 75E00549 5/10/2024 5/10/2029
127 HĐ4624001530 75E00429 5/10/2024 5/10/2029
128 HĐ4624001531 75A15842 5/10/2024 5/10/2029
129 HĐ4624001532 75A17845 5/10/2024 5/10/2029
130 HĐ4624001533 75A10502 5/10/2024 5/10/2029
131 HĐ4624001534 75A29215 5/10/2024 5/10/2029
132 HĐ4624001549 75H02628 7/10/2024 5/10/2029
133 HĐ4624001550 75A16656 7/10/2024 5/10/2029
134 HĐ4624001551 75A08916 7/10/2024 5/10/2029
135 HĐ4624001552 75E00326 7/10/2024 5/10/2029
136 HĐ4624001554 75E00335 7/10/2024 5/10/2029
137 HĐ4624001554 75F00306 7/10/2024 5/10/2029
138 HĐ4624001555 75E01829 7/10/2024 5/10/2029

181 Phạm Văn Đồng - phường Vỹ Dạ, 
thành phố Huế

139 HĐ4624001556 75A09586

CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH 
XANH TẠI HUẾ

7/10/2024 5/10/2029
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140 HĐ4624001557 75A28496 7/10/2024 5/10/2029
141 HĐ4624001558 75A28448 7/10/2024 5/10/2029
142 HĐ4624001559 75A28442 7/10/2024 5/10/2029
143 HĐ4624001560 75E00657 7/10/2024 5/10/2029
144 HĐ4624001638 75A09531 18/10/2024 18/10/2029
145 HĐ4624001657 75A06132 24/10/2024 24/10/2029
146 HĐ4624001671 75A07016 28/10/2024 28/10/2029
147 HĐ4624001672 75E00200 28/10/2024 28/10/2029
148 HĐ4624001673 75E00320 28/10/2024 28/10/2029
149 HĐ4624001674 75E00640 28/10/2024 28/10/2029
150 HĐ4624001683 75A29527 29/10/2024 29/10/2029
151 HĐ4624001688 75A28758 30/10/2024 30/10/2029
152 HĐ4624001689 75E00571

CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH 
XANH TẠI HUẾ

30/10/2024 30/10/2029

181 Phạm Văn Đồng - phường Vỹ Dạ, 
thành phố Huế

153 HĐ4624001618 75B01207 15/10/2024 15/10/2025
154 HĐ4624001628 75A15134 16/10/2024 16/10/2025
155 HĐ4624001656 75E00475 23/10/2024 23/10/2025
156 HĐ4624001658 75B01926 24/10/2024 25/10/2025
157 HĐ4624001662 75B01883 25/10/2024 25/10/2025
158 HĐ4624001685 75G00048

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƯỜNG AN

30/10/2024 30/10/2025

44 Võ Liêm Sơn - Phường Trường An, 
thành phố Huế

159 HĐ4624001563 75A28291 7/10/2024 7/10/2025
160 HĐ4624001565 75H02533 7/10/2024 7/10/2025
161 HĐ4624001577 75H02527 8/10/2024 8/10/2025
162 HĐ4624001609 75A28450 14/10/2024 14/10/2025
163 HĐ4624001610 75A30988 14/10/2024 14/10/2025
164 HĐ4624001626 75E00638 16/10/2024 16/10/2025
165 HĐ4624001630 75H02618 17/10/2024 17/10/2025
166 HĐ4624001641 75H02048 18/10/2024 18/10/2025
167 HĐ4624001649 75A31184 21/10/2024 21/10/2025
168 HĐ4624001660 75H02541 24/10/2024 25/10/2025
169 HĐ4624001663 75H02498

HTX HỢP TÁC ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ 
THÀNH THÀNH CÔNG

25/10/2024 25/10/2025

Tổ 8, Kiệt 1, TDP Nam Thượng - 
Phường Phú Thượng

170 HĐ4624001514 75H01427 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 2/10/2024 2/10/2025 5 Kiệt 4A Đường Hoài Thanh, Tp. Huế
171 HĐ4624001543 38F00562 7/10/2024 7/10/2025
172 HĐ4624001578 75E01319 8/10/2024 8/10/2025
173 HĐ4624001601 75C10721 11/10/2024 11/10/2025
174 HĐ4624001632 75B01925

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT

17/10/2024 17/10/2026

Lô C8 Khu TĐC Bàu Vá, P. Thuỷ Xuân
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175 HĐ4624001693 75H02652 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 30/10/2024 30/10/2025 Lô C8 Khu TĐC Bàu Vá, P. Thuỷ Xuân
176 HĐ4624001545 75F00176 Công ty TNHH MTV Du Lịch Duy Khang 7/10/2024 7/10/2027 Tổ 9, Khu vực 3 - Phường Xuân Phú

177 HĐ4624001568 75B02094 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN 
TẢI LINH ANH 7/10/2024 7/10/2029 393/41 Bùi Thị Xuân - Phường Thuỷ 

Biều - Thành phố Huế
178 HĐ4624001486 75A06669 1/10/2024 1/10/2029
179 HĐ4624001487 75E00518 1/10/2024 1/10/2029
180 HĐ4624001488 75E00043 1/10/2024 1/10/2029
181 HĐ4624001491 75E00543 2/10/2024 2/10/2029
182 HĐ4624001521 75E00218 4/10/2024 4/10/2029
183 HĐ4624001542 75E01121 5/10/2024 5/10/2029
184 HĐ4624001546 75E00126 7/10/2024 7/10/2029
185 HĐ4624001547 75A29939 7/10/2024 7/10/2029
186 HĐ4624001593 75H01594 10/10/2024 10/10/2029
187 HĐ4624001603 75A22988 11/10/2024 11/10/2029
188 HĐ4624001677 75E01563

HỢP TÁC XÃ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
TAXI VÀNG HUẾ

28/10/2024 28/10/2025

42 Xuân Diệu, phường Trường An, 
thành phố Huế

189 HĐ4624001518 74E00074 3/10/2024 30/9/2030
190 HĐ4624001523 76H03765 5/10/2024 3/10/2031
191 HĐ4624001548 75A19567 7/10/2024 2/10/2030
192 HĐ4624001573 75A14700 8/10/2024 7/10/2031
193 HĐ4624001584 74E00356 9/10/2024 8/10/2031
194 HĐ4624001587 75A19567 9/10/2024 2/10/2030
195 HĐ4624001596 14H05102 10/10/2024 9/10/2031
196 HĐ4624001615 75H02389 14/10/2024 11/10/2031
197 HĐ4624001617 75H01452 14/10/2024 11/10/2031
198 HĐ4624001655 75H01573 23/10/2024 23/10/2031
199 HĐ4624001687 74G00357 30/10/2024 28/10/2031
200 HĐ4624001695 38F00638

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG 
PHÚ XUÂN

30/10/2024 24/10/2031
Lô C70, đường 5E, Khu đô thị mới Mỹ 
Thượng - Xã Phú Mỹ - Huyện Phú Vang

201 HĐ4624001571 75F00282 HTX TM & DỊCH VỤ VẬN TẢI LỘC THỊNH 8/10/2024 8/10/2026 45 Trương Thiều, thành phố Huế
202 HĐ4624001637 75H02426 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC 18/10/2024 18/10/2026 99 An Dương Vương - thành phố Huế
203 HĐ4624001624 75H02496 HỢP TÁC XÃ AN PHÁT LOGISTICS 15/10/2024 15/10/2025 42 Bảo Quốc, Thành phố Huế,
204 HĐ4624001650 75H01818 HTX VT DU LỊCH BẮC TRUNG NAM 22/10/2024 22/10/2029 18 Lê Chân - Thị xã Hương Thủy
205 HĐ4624001680 75F00075 HTX VẬN TẢI DU LỊCH THÀNH PHỐ HUẾ 29/10/2024 29/10/2025 2 Khu E, Nguyễn Văn Linh - Tp. Huế

206 HĐ4624001684 75H02685 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ KHA TRẦN 30/10/2024 30/10/2031 F50 Đường số 6, Khu đô thị mới An 

Cựu City
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IV. Danh sách cấp Biển hiệu xe Du lịch

1 DL4624000525 75E01859 CÔNG TY TNHH TM&DV KHA TRẦN 1/10/2024 1/10/2031 F50 Đường số 6, KĐTM An Cựu City, 
thành phố Huế

2 DL4624000526 75E01882 1/10/2024 1/10/2028
3 DL4624000528 51G67885 1/10/2024 1/10/2027
4 DL4624000529 75H02313 1/10/2024 1/10/2027
5 DL4624000530 75E01811 2/10/2024 2/10/2029
6 DL4624000532 75B01563 2/10/2024 2/10/2026
7 DL4624000533 75H01955 3/10/2024 3/10/2029
8 DL4624000535 75E01363 4/10/2024 4/10/2029
9 DL4624000536 75F00190 4/10/2024 4/10/2029
10 DL4624000538 75E01811 5/10/2024 5/10/2029
11 DL4624000540 75F00101 7/10/2024 7/10/2029
12 DL4624000542 75E01643 7/10/2024 7/10/2029
13 DL4624000546 75E01798 8/10/2024 8/10/2029
14 DL4624000549 75H01617 8/10/2024 8/10/2029
15 DL4624000571 75F00334 16/10/2024 20/10/2027
16 DL4624000572 75A21413 16/10/2024 20/10/2027
17 DL4624000578 75F00065 18/10/2024 18/10/2029
18 DL4624000579 75H01568 18/10/2024 18/10/2027
19 DL4624000585 75A28542 19/10/2024 19/10/2028
20 DL4624000616 75E00937

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH 
CÔNG

31/10/2024 31/10/2027

75 Phan Đình Phùng - Phường Vĩnh 
Ninh

21 DL4624000562 75B00353 10/10/2024 10/10/2025
22 DL4624000588 75B01567 23/10/2024 23/10/2027
23 DL4624000596 75E01776 24/10/2024 24/10/2027
24 DL4624000610 75H02614

HTX VẬN TẢI Ô TÔ TƯ ĐẠT

28/10/2024 28/10/2027

04-B1, đường số 1, khu Đô thị Phú Mỹ 
An - Phường An Đông

25 DL4624000527 75F00233 1/10/2024 1/10/2025
26 DL4624000534 75F00153 4/10/2024 4/10/2027
27 DL4624000545 75H01958 8/10/2024 8/10/2026
28 DL4624000566 75H02579 11/10/2024 11/10/2026
29 DL4624000577 75H02316 18/10/2024 18/10/2025
30 DL4624000598 75B00322 24/10/2024 24/10/2026
31 DL4624000599 75H01807 24/10/2024 24/10/2026
32 DL4624000614 75H02600

HTX TM & DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG 
MINH

31/10/2024 31/10/2026

Số 5 Kiệt 4A Đường Hoài Thanh -
Phường Thuỷ Xuân
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33 DL4624000565 75E.00215 11/10/2024 11/10/2026
34 DL4624000570 75E01288 16/10/2024 20/10/2026
35 DL4624000591 75F00103 23/10/2024 23/10/2026
36 DL4624000612 75B02026 29/10/2024 30/10/2026
37 DL4624000613 75A08490

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƯỜNG AN

30/10/2024 30/10/2026

44 Võ Liêm Sơn - Phường Trường An

38 DL4624000540 75F00356 5/10/2024 5/10/2026
39 DL4624000543 75B01382 8/10/2024 8/10/2025
40 DL4624000544 75A31041 8/10/2024 8/10/2025
41 DL4624000548 75B01314 8/10/2024 8/10/2025
42 DL4624000561 75H02666 10/10/2024 10/10/2025
43 DL4624000563 75H01493 10/10/2024 10/10/2025
44 DL4624000569 75A25120 15/10/2024 15/10/2026
45 DL4624000582 75H01642 19/10/2024 19/10/2025
46 DL4624000583 75E01320 19/10/2024 19/10/2025
47 DL4624000584 75H02271 19/10/2024 19/10/2025
48 DL4624000589 75E01174 23/10/2024 23/10/2025
49 DL4624000590 75F00133 23/10/2024 23/10/2025
50 DL4624000592 75F00119 23/10/2024 23/10/2025
51 DL4624000593 75A03226 23/10/2024 23/10/2025
52 DL4624000594 75E00497 23/10/2024 23/10/2025
53 DL4624000595 75F00219 23/10/2024 23/10/2025
54 DL4624000600 75H01644 25/10/2024 25/10/2025
55 DL4624000601 75E00564 25/10/2024 25/10/2025
56 DL4624000602 75A14922 25/10/2024 25/10/2025
57 DL4624000615 75H01628

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT

31/10/2024 31/10/2025

Lô C8 Khu TĐC Bàu Vá - Phường 
Thuỷ Xuân

58 DL4624000575 75F00368 17/10/2024 27/10/2025
59 DL4624000576 75F00344 17/10/2024 27/10/2025
60 DL4624000580 75H01671 18/10/2024 18/10/2025
61 DL4624000587 75E01105 22/10/2024 22/10/2025
62 DL4624000611 75E00661

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TÍN

29/10/2024 29/10/2025

156A NGUYỄN HUỆ - P. Phú Nhuận

63 DL4624000567 75B02062 12/10/2024 12/10/2026
64 DL4624000568 75H02555 14/10/2024 14/10/2026
65 DL4624000603 75B01431

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI CỐ ĐÔ
25/10/2024 25/10/2026

81 Hồ Đắc Di - Phường An Cựu - 
Thành phố Huế

66 DL4624000537 75H02456 HỢP TÁC XÃ AN PHÁT LOGISTICS 4/10/2024 4/10/2029 42 Bảo Quốc, Phường Phường Đúc
67 DL4624000547 75H02621 HTX VT DU LỊCH BẮC TRUNG NAM 8/10/2024 8/10/2025 18 Lê Chân - T.X Hương Thủy
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68 DL4624000550 75H02662 CÔNG TY TNHH DL VÀ TM Á ĐÔNG 9/10/2024 9/10/2031 130 Minh Mạng, Thành phố Huế
69 DL4624000556 75E01846 10/10/2024 10/10/2031
70 DL4624000557 75E01673 10/10/2024 10/10/2031
71 DL4624000558 75B01855 10/10/2024 10/10/2031
72 DL4624000559 75B01639 10/10/2024 10/10/2031
73 DL4624000560 75A11053

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ DU LỊCH HOLA

10/10/2024 10/10/2027

6/200 Phan Bội Châu, Phường Trường 
An.

74 DL4624000564 75G00021 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 10/10/2024 10/10/2025 01 Cao Thắng - Thành phố Huế

V. Danh sách cấp Phù hiệu xe Đầu kéo
1 ĐK4624000229 75H02682 1/10/2024 1/10/2026
2 ĐK4624000230 75H02464 1/10/2024 1/10/2026
3 ĐK4624000231 75H02558 1/10/2024 1/10/2026
4 ĐK4624000235 75H 02609 4/10/2024 4/10/2026
5 ĐK4624000240 75H02550 15/10/2024 15/10/2031
6 ĐK4624000241 75H02592

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
ĐẠI LỘC PHÁT

19/10/2024 19/10/2031

219 Phan Bội Châu - Phường Trường 
An

7 ĐK4624000242 74E.00102 21/10/2024 17/10/2031
8 ĐK4624000243 74E.00169 21/10/2024 17/10/2031
9 ĐK4624000244 74F00088 21/10/2024 17/10/2031
10 ĐK4624000246 75H02676

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ 
HƯƠNG

25/10/2024 25/10/2031

Lô B3 Tùng Thiện Vương, Phường Vỹ 
Dạ

11 ĐK4624000233 75H00660 2/10/2024 2/10/2025
12 ĐK4624000237 75H02221 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 8/10/2024 8/10/2031

44 Bùi Xuân Phái ,phường Thủy 
Dương,Tx Hương Thủy

13 ĐK4624000234 75H02342 C. TY TNHH MTV LOGISTICS ĐỨC LÂM 3/10/2024 3/10/2031 Xã Thủy Thanh - Thị xã Hương Thủy
14 ĐK4624000236 75C10987 CÔNG TY TNHH MTV XDVT LỘC PHÚ 5/10/2024 5/10/2026 6/286 Trưng Nữ Vương - Hương Thủy
15 ĐK4624000238 75H01611 HTX THƯƠNG MẠI & DVVT LỘC THỊNH 8/10/2024 8/10/2025 45 Trương Thiều, P.Thuận An - Tp Huế
16 ĐK4624000239 75H02607 HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ THANH HẢO 14/10/2024 14/10/2031 47 Nhật Lệ - P Đông Ba - Tp. Huế
17 ĐK4624000245 75H02536 HỘ KINH DOANH ĐĂNG HIẾU NGUYỄN 24/10/2024 24/10/2031 10 Kiệt 6, Mang Cá Nhỏ, Tp. Huế
18 ĐK4624000247 75H01627 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ NGỌC LY 31/10/2024 22/10/2031 C2, lô 13, KQH Hương Sơ - Tp. Huế

VI. Danh sách cấp Phù hiệu xe Công-Ten-Nơ
1 CO4624000135 75H02852 2/10/2024 2/10/2029
2 CO4624000138 35E00659 15/10/2024 15/10/2025
3 CO4624000139 74E00141 17/10/2024 17/10/2025
4 CO4624000140 74H00662

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ

21/10/2024 21/10/2027

01 Cao Thắng - Phường An Hòa

5 CO4624000136 75H01956 CÔNG TY TNHH MTC VẬN TẢI PHÚ GIA 3/10/2024 3/10/2031 Thôn Phú Gia, X. Lộc Tiến, H. Phú Lộc
6 CO4624000137 75H01109 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 4/10/2024 4/10/2026 Số 5 Kiệt 4A Hoài Thanh, Tp. Huế
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Phụ lục 2
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI

Từ ngày: 01/10/2024 đến ngày: 31/10/2024
(Kèm theo Thông báo số  2547/TB-SGTVT ngày  28/11/2024 của Sở GTVT Thừa Thiên Huế)

TT Tên đơn vị Địa chỉ Số giấy 
ĐKKD

Cơ 
quan 
cấp

Ngày cấp 
giấy 

ĐKKD

Người 
đại 
diện

Số GPKDVT Ngày cấp 
GPKDVT

Ngày hết 
hạn 

GPKDVT

Cấp 
lần

Người 
điều 
hành

Bằng 
cấp

Thu 
hồi

1

Công ty 
TNHH 
Thương 
mại và 

Dịch vụ Du 
lịch HOLA

6/200 Phan 
Bội Châu, 
phường 

Trường An, 
thành phố 

Huế

3301614496

Phòng 
ĐKKD, 
Sở KH 
&ĐT 

tỉnh T. 
T. Huế

06/10/2007
Trần 
Đình 

Quỳnh
46240195/GPKDVT 01/10/2024 Không 

thời hạn 1
Hồ Thị 
Thùy 

Dương

Sơ 
cấp

Còn 
hiệu 
lực

2

Hộ Kinh 
Doanh 
Nguyễn 

Thanh Sơn

182 Sóng 
Hồng, 

phường Thủy 
Châu, TX. 

Hương Thủy, 
tỉnh Thừa 
Thiên Huế

31F8006594

Phòng 
TCKH, 
UBND 
Thị xã 
Hương 
Thủy

26/9/2024
Nguyễn 
Thanh 
Sơn

46240196/GPKDVT 03/10/2024 Không 
thời hạn 1

Còn 
hiệu 
lực

3

Công ty 
TNHH 
MTV 

Thương 
mại dịch vụ 

Vận tải 
Minh Tài

Lô C399 
KQH Hương 
Sơ, phường 
Hương Sơ, 
thành phố 

Huế

3301620820

Phòng 
ĐKKD, 
Sở KH 
&ĐT 

tỉnh T. 
T. Huế

27/12/2017
Trần 
Minh 
Tài

46240197/GPKDVT 04/10/2024 Không 
thời hạn 4

Trần 
Minh 
Tài

Cao 
Đẳng

Còn 
hiệu 
lực

4

Công ty Cổ 
phần Xe 

khách Thừa 
Thiên Huế

99 An Dương 
Vương, thành 

phố Huế
3300101050

Phòng 
ĐKKD, 
Sở KH 
&ĐT 

tỉnh T. 
Thiên 
Huế

25/10/2011
Nguyễn 

Văn 
Long

46240198/GPKDVT 08/10/2024 Không 
thời hạn 4

Hồ 
Ngọc 
Thuận

Trung 
cấp

Còn 
hiệu 
lực
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5
Hộ Kinh 

doanh 
Thanh Bình

745 Nguyễn 
Tất Thành, 

phường Thủy 
Châu, TX. 

Hương Thủy, 
tỉnh Thừa 
Thiên Huế

31F8006595

Phòng 
TCKH, 
UBND 
Thị xã 
Hương 
Thủy

26/9/2024
Nguyễn 
Thanh 
Bình

46240199/GPKDVT 09/10/2024 Không 
thời hạn 1

Còn 
hiệu 
lực

6

Công ty 
TNHH VT 
và VLXD 
Mỹ Hương

Lô B3 KQH 
Tùng Thiện 

Vương, 
phường Vỹ 
Dạ, Tp. Huế

3301728824

Phòng 
ĐKKD, 
Sở KH 
&ĐT 

tỉnh T. 
Thiên 
Huế

23/02/2024
Phan 
Văn 
Tiến

46240200/GPKDVT 18/10/2024 Không 
thời hạn 1

Phan 
Văn 
Tiến

Sơ 
cấp

Còn 
hiệu 
lực

7

Hợp tác xã 
Công nghệ 
Giao thông 
Phú Xuân

Lô C70, 
đường 5E, 
Khu ĐTM 

Mỹ Thượng, 
xã Phú Mỹ, 
huyện Phú 

Vang, tỉnh T. 
Thiên Huế

3301733528

Phòng 
TCKH, 
UBND 
huyện 
Phú 

Vang

14/8/2024
Nguyễn 
Minh 
Chính

46240201/GPKDVT 28/10/2024 Không 
thời hạn 2

Bùi 
Thị 

Trang

Sơ 
cấp

Còn 
hiệu 
lực

8

Công ty Cổ 
phần Vận 
tải Ô tô và 

DVTH 
Thừa Thiên 

Huế

330 Điện 
Biên Phủ, 
phường 

Trường An, 
thành phố 

Huế

3300338846

Phòng 
ĐKKD, 
Sở KH 
&ĐT 

tỉnh T. 
Thiên 
Huế

20/5/2015
Trần 
Văn 

Công
46240202/GPKDVT 28/10/2024 Không 

thời hạn 7
Hoàng 
Anh 
Tuấn

Sơ 
cấp

Còn 
hiệu 
lực
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Phụ lục 3
DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU

Từ ngày 01/10/2024 đến 31/10/2024
(Kèm theo Thông báo số  2547/TB-SGTVT ngày 28/11/2024 của Sở GTVT Thừa Thiên Huế)

STT Biển kiểm soát Loại hình Đơn vị vận tải Ngày nộp phù 
hiệu, biển hiệu

1 75H-007.12 Xe tải 11/10/2024
2 75C-083.10 Xe tải 21/10/2024
3 75H-015.68 Xe Du lịch 15/10/2024
4 75A-197.81 Xe Du lịch 29/10/2024
5 75H-011.06 Xe Công ten nơ

HTX VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG

14/10/2024
6 75H-000.26 Xe Đầu kéo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV VT TIẾN ĐẠT THÀNH 04/10/2024
7 75K-1451 Xe tải CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ 17/10/2024
8 75H-005.20 Xe Đầu kéo HỘ KINH DOANH HOÀNG NHƯ THỊNH 25/10/2024
9 74B-007.65 Xe tuyến Cố định 11/10/2024
10 75B-017.49 Xe tuyến Cố định 23/10/2024
11 74B-008.17 Xe tuyến Cố định 23/10/2024
12 75B-019.00 Xe tuyến Cố định

HTX VẬN TẢI Ô TÔ HUYỆN PHÚ LỘC

23/10/2024
13 75E-005.06 Xe Taxi 28/10/2024
14 75E-002.64 Xe Taxi 28/10/2024
15 75A-126.40 Xe Du lịch 28/10/2024
16 75A-106.89 Xe Du lịch

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH BẢO KHANG

28/10/2024
17 75F-001.76 Xe Hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH DUY KHANG 03/10/2024
18 50F-038.23 Xe Buýt CN HUẾ - C.TY CPXK PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 04/10/2024
19 75C-003.79 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV DVVT THẮNG LÀNH 03/10/2024
20 75H-005.20 Xe Đầu kéo HỘ KINH DOANH HOÀNG NHƯ THỊNH 25/10/2024
21 18F-005.12 Xe Hợp đồng 04/10/2024
22 18F-005.35 Xe Hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV THU THƯƠNG - CN HUẾ 04/10/2024
23 75B-008.51 Xe Du lịch CÔNG TY TNHH TAXI LĂNG CÔ 23/10/2024
24 75H-011.09 Xe Container HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 02/10/2024
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25 75E-017.05 Xe Container 21/10/2024
26 75E-016.78 Xe Container HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 31/10/2024
27 75H-007.83 Xe Đầu kéo HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HIỆP 28/10/2024
28 75H-016.51 Xe tải HỘ KINH DOANH TRƯƠNG NHẬT 14/10/2024
29 75B-019.17 Xe Hợp đồng 16/10/2024
30 75B-019.97 Xe Hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 16/10/2024
31 75B-019.53 Xe Hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 16/10/2024
32 75B-012.73 Xe tuyến Cố định CÔNG TY TNHH MTV MINH PHƯỢNG 18/10/2024
33 75H-015.77 Xe Đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÚ GIA 31/10/2024
34 75H-011.41 Xe Đầu kéo 28/10/2024
35 75H-011.00 Xe Đầu kéo 28/10/2024
36 75H-000.43 Xe Đầu kéo

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỐC NHẬT
25/10/2024

37 75H-011.66 Xe tải HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI CỐ ĐÔ 09/10/2024
38 38G-001.30 Xe tuyến Cố định 08/10/2024
39 75E-016.49 Xe tuyến Cố định HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC 22/10/2024
40 74H-001.18 Xe Đầu kéo 02/10/2024
41 74E-002.58 Xe Đầu kéo 02/10/2024
42 74H-011.63 Xe Đầu kéo 23/10/2024
43 75H-015.69 Xe Đầu kéo 02/10/2024
44 75E-007.04 Xe tải 02/10/2024
45 75H-015.62 Xe Container 02/10/2024
46 74H-001.18 Xe Đầu kéo 02/10/2024
47 74H-009.34 Xe tải 02/10/2024
48 37H-026.85 Xe Đầu kéo 23/10/2024
49 75H-004.55 Xe Container 28/10/2024
50 75H-000.07 Xe Đầu kéo 18/10/2024
51 75H-007.83 Xe Đầu kéo

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ

28/10/2024
52 75H-006.90 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 18/10/2024
53 38F-004.55 Xe tuyến Cố định CÔNG TY CP VT Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP T.T.HUẾ 18/10/2024
54 75E-016.80 Xe tuyến Cố định 22/10/2024
55 75E-015.50 Xe tuyến Cố định 22/10/2024
56 75E-015.54 Xe tuyến Cố định

CÔNG TY TNHH HƯƠNG TY
03/10/2024
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57 75B-019.47 Xe Hợp đồng 21/10/2024
58 75B-019.92 Xe Hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ HƯƠNG 22/10/2024
59 75B-007.27 Xe tuyến Cố định 03/10/2024
60 75H-005.55 Xe tuyến Cố định 21/10/2024
61 75B-017.20 Xe tuyến Cố định 03/10/2024
62 75B-013.41 Xe tuyến Cố định 31/10/2024
63 75B-017.80 Xe tuyến Cố định

CÔNG TY TNHH NĂM LẠC

31/10/2024
64 75E-017.55 Xe Hợp đồng CÔNG TY TNHH TM&DV KHA TRẦN 28/10/2024
65 75H-021.19 Xe Hợp đồng HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ CHUNG 01/10/2024
66 74E-002.76 Xe Du lịch 07/10/2024
67 75E-016.39 Xe tuyến Cố định 01/10/2024
68 74B-007.42 Xe Du lịch 07/10/2024
69 74E-001.59 Xe Hợp đồng 01/10/2024
70 75B-014.14 Xe Hợp đồng 01/10/2024
71 75E-016.70 Xe tải

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT

30/10/2024
72 75E-006.80 Xe Du lịch 03/10/2024
73 75H-011.67 Xe Đầu kéo HỢP TÁC XÃ TM&DV VẬN TẢI LỘC THỊNH 25/10/2024
74 75E-004.13 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƯỜNG AN 16/10/2024
75 75H-013.34 Xe Container 16/10/2024
76 75E-018.14 Xe tải CÔNG TY CP GIAO HÀNG NHANH SPIDER 23/10/2024
77 75H-022.63 Xe Đầu kéo CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BGI 22/10/2024
78 75B-020.24 Xe tuyến Cố định 21/10/2024
79 75F-001.04 Xe tuyến Cố định CÔNG TY CP XE KHÁCH THỪA THIÊN HUẾ 23/10/2024
80 75H-007.78 Xe Đầu kéo CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT 31/10/2024
81 75C-086.99 Xe Đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG VĂN QUỐC DŨNG 22/10/2024
82 75C-067.03 Xe Container 16/10/2024
83 75C-058.99 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG PHẠM UNIQUE 16/10/2024
84 75H-015.35 Xe Đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV TMDV VÀ VT TIẾN LỰC 21/10/2024
85 75C-046.18 Xe Container 22/10/2024
86 75H-012.48 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV TRUNG PHÁT 22/10/2024
87 75H-021.00 Xe Hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VT DL & DVTM HẠNH NGUYÊN 24/10/2024
88 75H-008.72 Xe Container CÔNG TY TNHH TCT QUANG TRUNG 28/10/2024



20

89 75H-000.21 Xe Đầu kéo 28/10/2024
90 75H-010.24 Xe Container 28/10/2024
91 75H-023.32 Xe Container 28/10/2024
92 75H002.87 Xe Đầu kéo

CÔNG TY TNHH TCT QUANG TRUNG

28/10/2024
93 75H-009.72 Xe Container CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI KHANH 23/10/2024
94 75H-005.19 Xe Đầu kéo 21/10/2024
95 75H-003.25 Xe Đầu kéo 21/10/2024
96 75H-009.02 Xe Đầu kéo

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÂN HÃNG
21/10/2024

97 75C-080.34 Xe Đầu kéo HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG CƯỜNG TY 24/10/2024
98 75H-009.75 Xe Đầu kéo HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 22/10/2024
99 75H-021.00 Xe Đầu kéo HỘ KINH DOANH PHAN QUANG VŨ 24/10/2024
100 75B-017.65 Xe tuyến Cố định 29/10/2024
101 75H-016.21 Xe Hợp đồng

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH PHỐ HUẾ
23/10/2024
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